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Số: 392/2020/NQ-HĐND
	Đồng Tháp, ngày  08 tháng 12 năm 2020


NGHỊ QUYẾT

Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề; 
người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp 
ở nước ngoài do Uỷ ban nhân dân Tỉnh ký kết giai đoạn 2021 - 2025
 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ qui định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định số 74/NĐ-CP/2019 ngày 23/9/2019 của chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ qui định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm;

Căn cứ Thông tư số 11/2017/TT-BTC ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;


Xét Tờ trình số 127 /TTr-UBND ngày 10  tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề; người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do Uỷ ban nhân dân Tỉnh ký kết giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
1. Phạm vi điều chỉnh


Quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề theo Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do Ủy ban nhân dân Tỉnh ký kết.
2. Đối tượng áp dụng

a) Người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề; người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do Ủy ban nhân dân Tỉnh ký kết có đăng ký thường trú tại tỉnh Đồng Tháp.
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết này.

3. Chính sách hỗ trợ (chi phí không hoàn lại)

Tổng kinh phí hỗ trợ tối đa cho một người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề; người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài trước khi xuất cảnh gồm các khoản như sau:

a) Hỗ trợ chi phí đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề; bắt đầu nhập học là 3.500.000 đồng/lao động;


b) Hỗ trợ tiền đào tạo nghề 2.000.000 đồng/lao động;

c) Hỗ trợ tiền khám sức khỏe tổng quát là 2.000.000 đồng/lao động;
d) Người đã trúng tuyển Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài được hỗ trợ theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Điểm c, Khoản này.

4. Hỗ trợ tiền vay làm chi phí cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề; người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài

a) Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân của người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, được vay tín chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp, mức vay 100% chi phí khi tham gia đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;


b) Người lao động không thuộc đối tượng quy định tại Điểm a Khoản này  được vay tín chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đồng Tháp, mức vay từng thị trường, cụ thể như sau: Hàn Quốc và Malaysia được vay 100% chi phí; Nhật Bản, Đài Loan và các nước Châu Âu được vay 90% chi phí, trường hợp cá biệt có nhu cầu vay đủ 100% chi phí do Ban Chỉ đạo Chương trình Việc làm và Giảm nghèo Tỉnh xem xét quyết định; người lao động tham gia Chương trình đi thực tập, thực tập nâng cao tay nghề các thị trường và người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài được vay 100% chi phí.

5. Điều kiện vay và mức vay từng đợt
a) Người lao động sau khi có thông báo trúng vòng sơ tuyển của Công ty Xuất khẩu lao động và tham gia học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết để đi làm việc tại Nhật Bản được hỗ trợ vay (lần một) 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng)/lao động;


b) Người lao động sau khi có thông báo trúng tuyển chính thức và có hợp đồng lao động với Công ty xuất khẩu lao động tùy theo thị trường được hỗ trợ vay (lần hai), cụ thể: Nhật Bản là 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng)/lao động; Đài Loan và thị trường khác là 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng)/lao động; 


c) Sau khi có thông báo lịch xuất cảnh chính thức để đi làm việc ở nước ngoài, người lao động được hỗ trợ vay đủ chi phí còn lại theo quy định tại Điểm a, Điểm b, Khoản 4, Điều này;


d) Người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài, sau khi có hợp đồng thông báo lịch xuất cảnh chính thức được hỗ trợ vay vốn một lần, mức vay tối đa là 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

6. Lãi suất vay và thời hạn vay 


a) Lãi suất cho vay: Thực hiện theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ và theo hướng dẫn của Ngân hàng Chính sách xã hội từng thời điểm;


b) Thời hạn vay: Không quá thời hạn hợp đồng lao động đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao tay nghề; người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài.


7. Chính sách hỗ trợ rủi ro


Thực hiện theo quy định của Chính phủ về cơ chế xử lý nợ rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội.


Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn vốn ủy thác ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định.


2. Nguồn vốn tín dụng ưu đãi, Quỹ quốc gia về việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội.


Điều 3. Tổ chức thực hiện


1. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.


2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khóa IX, Kỳ họp thứ mười bảy thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

	Nơi nhận:
	CHỦ TỊCH

	- Như Điều 3;

- UBTV Quốc hội; Văn phòng Chính phủ;

- Bộ LĐ-TB&XH; Bộ Tài chính;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;

- Đoàn ĐBQH đơn vị Tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh; 

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Tỉnh;

- TT/HĐND, UBND huyện, Thành phố;

- Công báo Tỉnh; 

- Lưu: VT, TH.
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